Biểu số 1

Đơn vị cấp trên……………..
Tên đơn vị ………………….

DỰ TOÁN 

CHI HỖ TRỢ BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ HỌC NGHỀ THEO
 QUYẾT ĐỊNH SỐ 121/2009/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Năm 201 …

Đơn vị tính: Triệu đồng

Loại 490 Khoản 498

	Nội dung
	Thực hiện năm ….. 
(năm trước)
	Dự toán năm ……
 (hiện hành)
	Ước thực hiện năm ……
 (hiện hành)
	Dự toán năm …… 
(kế hoạch)

	
	Số người
	Số tiền
	Số người
	Số tiền
	Số người
	Số tiền
	Số người
	Số tiền

	a
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Dạy nghề dài hạn 
	
	
	
	
	
	
	
	

	a) Cao đẳng nghề
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trường Cao đẳng số …
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ………….
	
	
	
	
	
	
	
	

	b) Trung cấp nghề
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trường nghề số ………..
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ………………….
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Dạy nghề ngắn hạn 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trường nghề số ………..
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ………………….
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


Số tiền bằng chữ: 


	
Cơ quan quân lực
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
Trưởng phòng (ban) tài chính
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày ….. tháng ….. năm 201 …..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Biểu số 2

Đơn vị cấp trên……………..
Tên đơn vị ………………….

DỰ TOÁN 

CHI HỖ TRỢ BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ HỌC NGHỀ THEO 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 121/2009/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Lớp …. khóa ….. quý ….. năm 201 …

Đơn vị tính: Đồng

Loại 490 Khoản 498

	Mục
	Tiểu mục
	Tiết mục
	Ngành
	Nội dung
	Số quân nhân xuất ngũ có Thẻ
	Số dự toán của đơn vị
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Định mức chi phí
	Số tiền
	

	7000
	7049
	00
	00
	1. Cao đẳng nghề
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	
	
	
	a) Lớp 1 (Quyết định mở lớp số …)
	
	
	
	

	
	
	
	
	b) …..
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Trung cấp nghề
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	
	
	
	a) Lớp 1 (Quyết định mở lớp số …)
	
	
	
	

	
	
	
	
	b) …..
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Sơ cấp nghề 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	
	
	
	a) Lớp 1 (Quyết định mở lớp số …)
	
	
	
	

	
	
	
	
	b) …..
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Số tiền đề nghị bằng chữ: 


	
Cơ quan quân lực
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
Trưởng phòng (ban) tài chính
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày ….. tháng ….. năm 201 …..
Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Biểu số 3

Đơn vị cấp trên……………..
Tên đơn vị ………………….

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN

CHI HỖ TRỢ BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ HỌC NGHỀ THEO 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 121/2009/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Năm 201 ………

Đơn vị tính: Đồng

Loại 490 Khoản 498

	Mục
	Tiểu mục
	Tiết mục
	Ngành
	Nội dung
	Dự toán được giao
	Số tổng hợp của đơn vị 
	Số xác nhận quyết toán 

	
	
	
	
	
	
	Số lũy kế
	Số quyết toán quý này
	

	7000
	7049
	00
	00
	1. Cao đẳng nghề
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	
	
	
	a) Lớp 1 (Quyết định mở lớp số …)
	
	
	
	

	
	
	
	
	b) …..
	
	
	
	

	
	
	
	
	2. Trung cấp nghề
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	
	
	
	a) Lớp 1 (Quyết định mở lớp số …)
	
	
	
	

	
	
	
	
	b) …..
	
	
	
	

	
	
	
	
	3. Sơ cấp nghề 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	
	
	
	a) Lớp 1 (Quyết định mở lớp số …)
	
	
	
	

	
	
	
	
	b) …..
	
	
	
	

	
	
	
	
	c) ………….
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Ấn định số tiền quyết toán bằng chữ: 

	GIẢI THÍCH
	XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÊN

	1. Tình hình bảo đảm:…………………………………….......

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

2. Kiến nghị: …………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………
	1. Xác nhận số liệu quyết toán là: …………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

2. Nhận xét và yêu cầu: ……………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………


	
Trợ lý 
	
Trưởng phòng (ban) tài chính
	Ngày …tháng … năm 201 …
Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	
Trợ lý 
	
Trưởng phòng (ban) tài chính
	Ngày …tháng … năm 201 …
Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


